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I.TRẮC NGHIỆM
Học sinh chọn phương án trả lời bằng cách tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm):
Câu 1. Xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?
A. Hơn 5000 năm TCN.                                                   B. Hơn 4000 năm TCN.
C. Hơn 3000 năm TCN.                                                   D. Hơn 2000 năm TCN.
Câu 2. Các nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là:
A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.	
B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo.
C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Núi Đọ.	
D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hoa Lộc.
Câu 3. Việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ điều gì?
 A. Công cụ lao động và đố trang sức làm ra ngày càng nhiều.
 B. Quan niệm về đời sống tín ngưỡng xuất hiện.
 C. Đã có sự phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình.
 D. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ đã có sự phát triển.
Câu 4. Một thập kỉ có bao nhiêu năm?
 A. 1 năm.		B. 10 năm.		C. 100 năm.		 D. 1.000 năm.
Câu 5. Sự kiện Thục Phán lập ra nước Âu Lạc vào khoảng năm 208 TCN cách ngày nay (năm 2022) là bao nhiêu năm?
 A. 1840 năm.	B. 2021 năm.	C. 2230 năm.	D. 2179 năm.
Câu 6. Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ đâu?
 A. Người tối cổ.	B. Vượn.		C. Vượn người.	 D. Người tinh khôn.
Câu 7. Chữ viết của người Ai Cập là:
A. chữ tượng hình.					B. chữ tượng ý
C. chữ tượng thanh.				D. hệ chữ a, b, c
Câu 8. Đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà là:
A. thủ lĩnh.		B. tù trưởng		C. Pha-ra-ông	D. En-xi
Câu 9. Kí hiệu bản đồ dùng để làm gì?
A. Để xác định phương hướng trên bản đồ.	
B. Để xác định tọa độ địa lí trên bản đồ.
C. Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.	
D. Để biết tỉ lệ của bản đồ.
Câu 10. Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. 1.			B. 3.			C. 2.				D. 4.
Câu 11. Những đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là:
A. kinh tuyến.		B. vĩ tuyến.		C. chí tuyến.		D. vòng cực.
Câu 12. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động nào sau đây?
A. Chuyển động xung quanh các hành tinh của Trái Đất.
B. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
C. Sự chuyển động tịnh tiến của Trái Đất.
D. Chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.
Câu 13. Loại gió thổi thường xuyên từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới là loại gió nào?
A. Đông cực.	B. Tây ôn đới.          C. Mậu dịch.           D. Mùa.
Câu 14. Lược đồ trí nhớ có vai trò thế nào đối với con người?
A. Xác định đường đi, cải thiện trí nhớ.
B. Tìm đường, xác định thời gian đi.
C. Công cụ hỗ trợ đường đi, xác định hướng.
D. Định hướng không gian đi, tìm đường đi.
Câu 15. Vào các ngày xuân phân và thu phân, ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vị trí nào?
A. Chí tuyến Bắc.	B. Vòng cực.	C. Chí tuyến Nam.		D. Xích đạo.
Câu 16. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục KHÔNG tạo ra hiện tượng nào sau đây?
A. Giờ giấc mỗi nơi một khác.			B. Hiện tượng mùa trong năm.
C. Ngày đêm nối tiếp nhau.			D. Sự lệch hướng chuyển động.
II. TỰ LUẬN
Câu 17.(1,5 điểm) Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?
Câu 18: (1,5 điểm) Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ? 
Câu 19: (1,5 điểm) Hãy nêu đặc điểm chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có, thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu?
Câu 20: (1,5 điểm) Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Chelsea và Manchester United diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút theo giờ Luân Đôn. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết người hâm mộ bóng đá có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
